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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học ................
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Phần 1: Trắc nghiệm(3,0 điểm). Chọn phương án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính:  
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bằng:

A) 
[image: image2.wmf]6

1

2

æö

ç÷

èø

            
B) 
[image: image3.wmf]3

1

2

æö

ç÷

èø

                
C) 
[image: image4.wmf]5

1

2

æö

ç÷

èø

                           
D) 
[image: image5.wmf]2

1


Câu 2: Cho 
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 và x – y = 6 thì giá trị của x và y là:

          
A) x = 10, y = 4      
B) x = 12, y = 6      
C) x = 14, y = 8

D) x = 28, y = 16       
Câu 3: Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:
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Câu 4: Cho hàm số y = f(x) =  - 3x,  khi đó f(2) bằng

            A) 6                  
B)  – 6                   
C) 2                             
D) - 2

Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong:

A) Bằng nhau     
B) Bù nhau             
C) Kề nhau                  
D) Kề bù.

Câu 6: Tam giác ABC có 
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thì số đo của góc C bằng:

A) 1000              
B)800                      
C) 900                        
D) 700
   Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)
	Câu 7 (1 điểm)
 Cho hình vẽ: Biết a // b; 
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. Tính số đo của góc 
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Câu 8: (1,0 điểm): 
Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)                
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Câu 9: (1,5 điểm): Tìm x, biết:
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Câu 10: (1,5 điểm)

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, chi đội 7A trồng  được nhiều hơn chi đội 7B 6 cây. Biết rằng số cây trồng được của chi đội 7A, 7B tỉ lệ với 9:7. Hãy tính số cây mỗi chi đội trồng được.

Câu 11: (2 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD. Chứng minh rằng:

     
a) ∆ABM = ∆CDM.
b) AD // BC.
= = = Hết = = =
Họ và tên học sinh: .............................................................................................................
Chữ kí giám thị: ..................................................................................................................

	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Năm học ................
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
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	0,5 điểm mỗi câu

	Phần II. Tự luận
	
	

	Câu 7
(1 điểm)
	Vì a//b 
 =>
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(hai góc trong cùng phía)
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	Câu 8
(1,0 điểm)
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	Câu 9
(1,5 điểm)
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Vậy 
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	Câu 10
(1,5 điểm)
	Gọi số cây xanh trồng được của các chi đội 7A, 7B lần lượt là a, b

 (a, b 
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Vì số cây xanh của chi đội 7A, 7B tỉ lệ với 9:7 nên ta có:
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 và a - b = 6
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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=> a = 9.3 = 27; b = 7.3 = 21
Vậy chi đội 7A trồng được 27 cây; chi đội 7B trồng được 21 cây.
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	Câu 11
(2 điểm)
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AC; MA = MC
MD=MB (M
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a) ∆ABM=∆CDM
b) AD// BC
Chứng minh:

a) Xét ∆ABM và ∆CDM có:  
AM = MC (gt)  

MB = MD (gt)
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∆ABM = ∆CDM(c. g. c)
b) Tương tự ∆ADM = ∆CBM (c.g.c)  
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